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MÔN: SINH HỌC 9
	   Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề: Lai một cặp tính trạng
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Chủ đề: Lai hai cặp tính trạng
	
	- Tình bày mục đích của phép lai phân tích.
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ
	
	
	1 câu
0.33đ
3.3%
	
	
	
	
	
	1 câu
0.33đ
3.3%

	Chủ đề: Nhiễm sắc thể
	- Mô tả được bộ nhiễm sắc thể của ruồi giấm.
- Nêu được diễn biến của quá trình nguyên phân.
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ
	1 câu
0.33đ
3.3%
	1 câu
2.0đ
20%
	
	
	
	
	
	
	2 câu
2.33đ
23.3%

	Chủ đề: Phân bào

	- Xác định được số lượng NST có trong tế bào con ở từng kì của nguyên phân.
	- Tính được số tế bào con tạo ra sau nguyên phân.
- Phân tích được bộ NST của ruồi giấm.
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ
	1 câu
0.33đ
3.3%
	
	2 câu
0.67đ
6.7%
	
	
	
	
	
	3 câu
1.0đ
10%%

	Chủ đề: Di truyền liên kết
	- Biết được nội dung thí nghiệm của Moocgan.
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ
	1 câu
0.33đ
3.3%
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu
0.33đ
3.3%

	Chủ đề: Axitnucleic
	- Mô tả cấu trúc không gian của phân tử ADN. 
	
	- Vận dụng kiến thức tính được số lượng nuclêôtit.
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ
	1 câu
0.33đ
3.3%
	
	
	
	1 câu
0.33đ
3.3%
	
	
	
	2 câu
0.67đ
6.7%

	Chủ đề: Prôtêin
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ đề: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
	- Nêu được sơ đồ mối quan hệ giữa gen và tính trạng.
- Nguyên tắc bổ sung trong sơ đồ mối quan hệ giữa gen và tính trạng.
	
	
	- Vận dụng kiến thức tính chu kì vòng xoắn của gen.

	- Vận dụng kiến thức đã học xác định mạch ARN được tạo thành trên mạch 2 của phân tử AND.
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ
	2 câu
0.67đ
6.7%
	
	
	
	1 câu
0.33đ
3.3%
	
	
	1 câu
1.0đ
10%
	4 câu
2.0đ
20%

	Chủ đề: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
	
	- Trình bày cơ chế hình thành thể dị bội (2n + 1) và (2n – 1).
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ
	
	
	1 câu
0.33đ
3.3%
	
	
	
	
	
	1 câu
0.33đ
3.3%

	Chủ đề: Biến dị
	
	- Phân biệt điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến.
- Phân tích điểm giống nhau của thể đa bội và dị bội.
- Trình bày hậu quả và ý nghĩa của đột biến gen.
	- Vận dụng kiến thức tính số lượng NST của thể ba nhiễm của ruồi giấm.
- Vận dụng kiến thức xác định đột biến D thành d.
	
	
	

	
	
	
	2 câu
0.67đ
6.7%
	1 câu
1.0đ
10%
	1 câu
0.33đ
3.3%
	1 câu
1.0đ
10%
	
	
	1 câu
3.0đ
30%

	 TS câu
 TS điểm
 Tỉ lệ
	7 câu
4.0 đ
40%
	7 câu 
3.0 đ
30%
	4 câu
2.0 đ
20%
	1 câu
1.0 đ
10%
	19 câu
10 đ
100%


 






BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: SINH HỌC 9
I. TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Phân tích được bộ NST của ruồi giấm.
Câu 2. Phân biệt điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến.
Câu 3. Tính được số tế bào con tạo ra sau nguyên phân.
Câu 4. Vận dụng kiến thức tính được số lượng nuclêôtit.
Câu 5. Trình bày nội dung thí nghiệm của Moocgan.
Câu 6. Mô tả được bộ nhiễm sắc thể của ruồi giấm.
Câu 7. Xác định được số lượng NST có trong tế bào con ở từng kì của nguyên phân.
Câu 8. Mô tả cấu trúc không gian của phân tử ADN.
Câu 9. Phân tích điểm giống nhau của thể đa bội và dị bội.
Câu 10. Nêu được sơ đồ mối quan hệ giữa gen và tính trạng.
Câu 11. Vận dụng kiến thức tính chu kì vòng xoắn của gen.
Câu 12. Nguyên tắc bổ sung trong sơ đồ mối quan hệ giữa gen và tính trạng.
Câu 13. Vận dụng kiến thức tính số lượng NST của thể ba nhiễm của ruồi giấm.
Câu 14. Trình bày cơ chế hình thành thể dị bội (2n + 1) và (2n – 1).
Câu 15. Tình bày mục đích của phép lai phân tích.
II. TỰ LUẬN 
Câu 1. Nêu được diễn biến của quá trình nguyên phân.
Câu 2. Vận dụng kiến thức đã học xác định mạch ARN được tạo thành trên mạch 2 của phân tử AND.
Câu 3. Vận dụng kiến thức xác định đột biến D thành d.
Câu 4. Trình bày hậu quả và ý nghĩa của đột biến gen.






	PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023 -2024

	TRƯỜNG PTDTBT – THCS TRÀ DƠNĐỀ CHÍNH THỨC

	Môn: Sinh học 9

	
	       Thời gian: 45 Phút. (Không kể thời gian giao đề)



I. Phần trắc nghiệm: (5.0đ) (Học sinh làm bài vào giấy thi)
Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào giấy bài làm (VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi 1.A…)
Câu 1. Công thức bộ NST của ruồi giấm lưỡng bội bình thường ở con đực và con cái là:
A. Đực (6AA + XY), cái (6AA+ XX).	B. Đực (6AA + XY), cái (6Aa+ XX).
C. Đực (6AA + XX), cái (6AA+ XY).	D. Đực (6Aa + XY), cái (6AA+ XX).
Câu 2. Những đặc điểm nào khác nhau giữa thường biến và đột biến?
1. Thường biến xuất hiện đồng loạt theo hướng xác định, còn đột biến xuất hiện riêng lẻ, không theo hướng xác định.
2. Thường biến đa số có lợi cho sinh vật, đột biến đa số có hại cho sinh vật.
3. Thường biến là những biến đổi về kiểu gen, đột biến là những biến đổi liên quan đến kiểu hình.
4. Thường biến không di truyền được, đột biến di truyền được.
5. Thường biến có hại cho sinh vật, đột biến thường trung tính.
A. 1, 2 và 3.    	B. 2, 3 và 4.    		C. 1, 2 và 4.    	D. 1,3và 5.
Câu 3. Kết quả của quá trình nguyên phân là: Từ 1 tế bào mẹ có bộ NST 2n sẽ tạo ra
A. 4 tế bào con, có bộ NST lưỡng bội (2n).            
B. 2 tế bào con, có bộ NST đơn bội (n).
C. 2 tế bào con, có bộ NST lưỡng bội (2n).            
D. 4 tế bào con, có bộ NST đơn bội (n).
Câu 4. Một gen có 480 ađênin và 3120 liên kết hiđrô. Gen đó có số lượng nuclêôtit là:
A. 1200 nuclêôtit.	B. 2400 nuclêôtit.		C. 3600 nuclêôtit.	D. 3120 nuclêôtit.
Câu 5. Để phát hiện ra hiện tượng liên kết hoàn toàn, Moocgan đã:
A. Cho các con lai F1 của ruồi giấm bố mẹ thuần chủng mình xám, cánh dài và mình đen, cánh cụt giao phối với nhau.
B. Lai phân tích ruồi cái F1 mình xám, cánh dài với mình đen, cánh cụt.
C. Lai phân tích ruồi đực F1 mình xám, cánh dài với mình đen, cánh cụt.
D. Lai hai dòng ruồi thuần chủng mình xám, cánh dài với mình đen, cánh cụt.
Câu 6. Tế bào sinh dưỡng của Ruồi giấm là:
A. Có hai cặp NST đều có hình que.			
B. Có bốn cặp NST đều hình que.
C. Có ba cặp NST hình chữ V.	
D. Có hai cặp NST hình chữ V.
Câu 7. Ở ruồi giấm, bộ nhiễm sắc thể 2n=8. Một tế bào thực hiện nguyên phân 3 lần liên tiếp. Hãy tính số lượng nhiễm sắc thể có trong các tế bào mới sinh ra?
A. 64.			B.  32.				C. 24.			D. 48.
Câu 8. Các loại đơn phân của ADN là:
A. Ribonucleotit (A, T, G, X).	B. Nucleotit (A, T, G, X).
C. Ribonucleotit (A, U, G, X).
	D. Nucleotit (A, U, G, X).
Câu 9. Thể dị bội và đa bội giống nhau ở điểm nào?
A. Đều làm thay đổi số lượng NST trong bộ lưỡng bội của loài.
B. Thường gây hại, dị dạng cho cơ thể sinh vật.
C. Chỉ xảy ra ở một hoặc một số cặp NST.
D. Là hiện tượng làm tăng lên số lượng toàn bộ NST của tế bào.
Câu 10. Đặc điểm chung về cấu tạo của ADN, ARN và prôtêin là:
A. Là đại phân tử, có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.
B. Có kích thước và khối lượng bằng nhau.
C. Đều được cấu tạo từ các nuclêôtit.
D. Đều được cấu tạo từ các axit amin.
Câu 11. Một gen có chiều dài 5100Å, chu kỳ xoắn của gen là:
A. 100 vòng.     	B. 150 vòng.     		C. 200 vòng.    	D. 250 vòng.
Câu 12. Sự tạo thành chuỗi Axit Amin diễn ra theo nguyên tắc nào?
A. Nguyên tắc bổ sung.	
B. Nguyên tắc khuôn mẫu.
C. Nguyên tắc bán bảo toàn.	
D. Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc khuôn mẫu.
Câu 13. Ruồi giấm 2n = 8, số lượng NST của thể ba nhiễm là:
A. 9.     		B. 10.    		 	C. 11.     		D. 12.
Câu 14. Cơ chế hình thành thể dị bội 2n-1 và 2n+1 là do:
A. Cơ chế dẫn đến sự hình thành thể dị bội có số lượng NST của bộ NST (2n+1) và (2n-1) là do sự không phân li của 1 cặp NST tương đồng nào đó ở bố hoặc mẹ.
B. Cơ chế dẫn đến sự hình thành thể dị bội có số lượng NST của bộ NST (2n+1) và (2n-1) là do sự không phân li của 2 cặp NST tương đồng nào đó ở bố hoặc mẹ.
C. Cơ chế dẫn đến sự hình thành thể dị bội có số lượng NST của bộ NST (2n+1) và (2n-1) là do sự không phân li của 3 cặp NST tương đồng nào đó ở bố hoặc mẹ.
D. Cơ chế dẫn đến sự hình thành thể dị bội có số lượng NST của bộ NST (2n+1) và (2n-1) là do sự không phân li của 4 cặp NST tương đồng nào đó ở bố hoặc mẹ.
Câu 15. Mục đích của phép lai phân tích nhằm xác định:
A. kiểu gen, kiểu hình của cá thể mang tính trạng lặn.
B. kiểu gen của tất cả các tính trạng.
C. kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội.
D. kiểu hình của cá thể mang tính trạng trội.
II. Phần tự luận (5.0đ)	
Câu 1. (2.0 điểm) Nêu diễn biến cơ bản của NST ở các kì trong quá trình nguyên phân?
Câu 2. (1.0 điểm) Một đoạn mạch ADN có cấu trúc như sau:
Mạch 1: A-G-T-X-X-T
Mạch 2: T-X-A-G-G-A
Viết cấu trúc của mạch ARN được tạo thành trên mạch 2 của phân tử AND.
Câu 3. (1.0 điểm) Gen D dài 4080 Å. Gen D đột biến thành gen d. Khi gen d tự sao 1 đợt đã lấy từ môi trường nội bào 2398 nuclêôtit. Xác định dạng đột biến nói trên.
Câu 4. (1.0 điểm) Nêu hậu quả và ý nghĩa của đột biến gen.

--------------HẾT-------------
*Lưu ý: cán bô coi thi không giải thích gì thêm. 
[bookmark: _GoBack]KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024
Hướng dẫn chấm môn: Sinh học 9
I. Phần trắc nghiệm: (5.0đ)
  	Mỗi đáp án đúng được 0.33 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	A
	C
	C
	B
	C
	D
	A
	B
	A
	A
	B
	D
	A
	A
	C


II. Phần tự luận: (5.0 đ)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
Câu 1
(2.0đ)
		Các kì
	Những biến đổi cơ bản của NST

	Kì đầu
	- NST bắt đầu đóng xoắn và co ngắn nên có hình thái rõ rệt.
- Các NST đính vào các sợi tơ của thoi phân bào ở tâm động.

	Kì giữa
	- Các NST kép đóng xoắn cực đại.
- Các NST kép xếp thành hàng ở mặt phẳng xích đạo của
 thoi phân bào.

	Kì sau
	- Từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thành 2 NST đơn phân li 
về 2 cực của tế bào.

	Kì cuối
	- Các NST đơn dãn xoắn dài ra, ở dạng sợi mảnh dần thành 
nhiễm sắc.



	
0.5đ

0.5đ


0.5đ

0.5đ


	Câu 2
(1.0đ)
	- Mạch ARN có trình tự các đơn phân như sau: A-G-U-X-X-U
	1.0đ

	
Câu 3
(1.0đ)
	- Số nuclêôtit của gen D là: N = (L x 2 ) : 3.4 
                                             N = (4080 x 2 ) : 3.4 = 2400 (nuclêôtit)
- Gen d ít hơn gen D số nuclêôtit là: 2 nuclêôtit tức 1 cặp nuclêôtit.
- Do đó dạng đột biến đã xảy ra là mất đi 1 cặp nuclêôtit khiến gen D đột biến thành gen d.
	
1.0đ



	Câu 4
(1.0đ)
	- Đột biến gen tạo ra các alen mới chủ yếu ở trạng thái lặn, thông qua giao phối mà phát tán rộng rãi. 
- Thông thường, các đột biến thường có hại nhưng khi trong các tổ hợp gen khác nhau hoặc các điều kiện môi trường khác nhau có thể trở thành có lợi.
- Đột biến gen là nguyên liệu quan trọng trong chọn giống và tiến hoá.
	0.25đ

0.5đ


0.25đ


HSKT: chỉ cần làm 6 TNKQ trở lên và câu 1, 4 tự luận (khuyến khích học sinh làm những câu còn lại).

GV RA ĐỀ		DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG	TM HĐ DUYỆT ĐỀ THI
										P. CHỦ TỊCH
      

     Phan Thị Bích Triều



